	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

(Đề thi gồm 04 trang)
	ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Lần 1)

           Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút


        


Họ và tên thí sinh:....................................................   Số báo danh:............................... 

(Cho các nguyên tử khối của các nguyên tố: 

S = 32, P = 31,Mg = 24, Fe = 56, H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Mg = 24, Na = 23, N =14, K=39, Ca = 40, Ag =108, He = 4, Ba = 137, Al=27, Cu = 64, C=12, Zn = 65)

Câu 41:  Các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozơ:
(1) Thêm 1ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm.

(2) Nhỏ từng giọt dung dịch NH3 và lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

(3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 – 700C trong vòng vài phút.

(4) Cho 1 ml AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Thứ tự tiến hành đúng là


A.  1, 2, 3, 4.
B.  1, 4, 2, 3.
C.  4, 2, 3, 1.
D.  4, 2, 1, 3.
Câu 42:  Glucozơ và fructozơ đều


A.  có nhóm –CH=O trong phân tử.
B.  có công thức phân tử C6H10O5.



C.  có phản ứng tráng bạc.
D.  thuộc loại đisaccarit.
Câu 43: Cho các chất: CH2 = CH – CH = CHBr, CH3 - CH2 – CH = C(CH3)2; CH3 – CH = CH – CH = CH2; CH3-CH = CH2; CH3 - CH = CH - COOH. Số chất có đồng phân hình học là




A.  2.
B.  4.
C.  3.
D.  1.
Câu 44:  Cho sơ đồ sau: X
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   Na +……..Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây?


A.  NaCl, NaOH.
B.  NaCl, Na2SO4.
C.  NaCl, NaNO3.
D.  NaOH, NaHCO3.
Câu 45:  Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối Y và ancol Z. Oxi hóa Z bằng CuO thu được chất hữu cơ Z1. Khi cho 1 mol Z1 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 thì thu được tối đa 4 mol Ag. Tên gọi đúng của X là

A.  propyl fomat.
B.  metyl propionat.
    C.  etyl axetat.

D.  isopropyl fomat.
Câu 46:  Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại?

A. Tính dẻo.
B. Tính dẫn điện.
C. Tính dẫn nhiệt.
D.  Tính cứng.

Câu 47:  Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T, E đều tạo bởi X và Y. Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri của alanin và lysin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 228 : 233. Kết luận nào sau đây đúng?

A.  Tổng khối lượng CO2 và H2O sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn b mol M là 71,31 gam.

B.  Giá trị của b là 0,09.

C.  Phần trăm khối lượng muối natri của alanin có trong a gam hỗn hợp muối là 32,06%.

D.  Số mol oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M là 1,788.
Câu 48:  Trung hòa 9 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X bằng dung dịch KOH, thu được 14,7 gam muối. Công thức của X là

A.  HCOOH.
B.  CH3​COOH.
C.  C2H5COOH.
D.  C3H7COOH.

Câu 49:  Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 4,07 gam hỗn hợp X. Cho toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A.  160.
B.  360.
C.  480.
D.  240.


Câu 50:  Cho các phát biểu sau:
(1) Trong phản ứng tráng bạc, anđehit là chất bị oxi hóa.

(2) Axit fomic tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Ancol bậc một bị oxi hóa thành xeton.

(4) Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. 
(5) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). 

(6) Amilopectin, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúc mạch không phân nhánh. 

Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C.  5.
D. 2.



Câu 51:  Kim loại kiềm có nhiệt độ sôi cao nhất là


A.  Li.
B.  Na.
C.  Cs.
D.  Rb.

Câu 52:  Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A.  Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ một vài giọt dung dịch H2SO4.

B.  Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.

C.  Sự gỉ của gang, thép trong tự nhiên.

D.  Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.
Câu 53:  Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	X
	Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
	Có hợp chất màu tím

	Y
	Ðun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO​4
	Tạo dung dịch màu xanh lam

	Z
	Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, vừa đủ). Thêm tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng
	Tạo kết tủa Ag

	T
	Nhỏ vài giọt dung dịch I2 loãng
	Có màu xanh tím


Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A.  Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột.


B.  Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.

C.  Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat.

D.  Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột.
Câu 54:  Công thức phân tử nào sau đây là của este no, đơn chức, mạch hở?

A.  C3H6O2.
B.  C3H8O2.
C.  C4H6O2.
D.  C4H6O4.


Câu 55:  Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là


A.  25%.
B.  50%.
C.  20%.
D.  36%.

Câu 56:  Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A.  Ag.
B.  Al.
C.  Cu.
D.  Fe.


Câu 57:  Cho 3 chất hữu cơ bền, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C2H4O2. Biết:
- X tác dụng được với CaCO3 giải phóng CO2.

- Y vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc.

- Z tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na.

Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.  Z tan tốt trong nước

B.  Z có nhiệt độ sôi cao hơn X. 

C.  Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D.  Y là hợp chất hữu cơ đơn chức.
Câu 58:  Phèn chua được biết đến với  công dụng làm trong nước, làm chất cầm màu, thuộc da…nó cũng đã từng đi vào câu ca dao xưa: " Anh đừng bắt bậc làm cao. Phèn chua em đánh nước nào cũng trong". Trong đông y, phèn chua còn biết đến với tên là "minh phàn", chỉ màu sắc trong sáng của phèn chua. Công thức hóa học của phèn chua là


A.  K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.
B.  K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.



C.  Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 
D. Na2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O.

Câu 59:  Nhúng một lá Zn vào 200ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn thấy khối lượng lá Zn giảm 0,15 gam so với ban đầu. Giá trị của x là

A.  0,30.
B.  0,75.
C.  0,25.
D.  0,35.


Câu 60:  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là Ba2+ + SO42- → BaSO4?

A.  H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O.

   B.  Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2.


C.  H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O.
   D.  Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2NaNO3.

Câu 61:  Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C5H11NO2, có mạch cacbon phân nhánh. Cho 11,7 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z, thu được khối lượng muối khan là

A.  10,8 gam.
B.  8,2 gam.
C.  9,4 gam.
D.  12,2 gam.
Câu 62:  Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là 


A.  CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. 


B.  CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. 


C.  CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. 


D.  CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. 
Câu 63:  Cho các thí nghiệm sau: 

(a) Dẫn khí H2 dư qua bột MgO nung nóng. 

(b) Điện phân NaCl nóng chảy. 


(c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4. 

(d) Cho thanh sắt vào dung dịch CuSO4. 


(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. 
(g) Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3. 

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là 


A.  2.         
B.  4.          
C.  5.          
D.  3. 
Câu 64:  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (ở đktc) vào 100ml dung dịch gồm K2CO3 0,15M và NaOH 
a mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 dư, thu được 4,925 gam kết tủa. Giá trị của a là

A.  1,2.
B.  2,1.
C.  2,0.
D.  1,4.
Câu 65:  Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

A. NaHSO4 .
B.  Al(OH)3
C.  (NH4)2CO3.
D. Al2O3.


Câu 66:  Este X được tạo thành từ etylen glycol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH, dư thì lượng KOH đã phản ứng là 11,2 gam. Giá trị của m là

A.  13,2.
B.  17,2.
C.  12,3.
D.  15,6.


Câu 67:  Hợp chất X có công thức cấu tạo là C2H5COOCH3. Tên gọi của X là

A.  Metyl propionat.
B.  Propyl axetat.
   C.  Etyl axetat.

D.  Metyl axetat.


Câu 68:  Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?


A.  FeCl2.
B.  KNO3.
C.  CuSO4.
D.  MgCl2. 


Câu 69:  Nung m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sinh ra 2,576 lít khí H2 (ở đktc). Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A.  21,94.
B.  29,43.
C.  22,75.
D.  29,40.


Câu 70:  Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?


A.  NaCl.
B.  HCl.
C.  Na2CO3.
D.  NaNO3.


Câu 71:  Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 32,4 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

A.  1,54.
B.  1,25.
C.  1,92.
D.  1,50.


Câu 72:  Có 4 ống nghiệm chứa Cu(OH)2. Thêm vào các ống nghiệm lượng dư của 4 dung dịch 
etan-1,2-điol, propan-1,3-điol, propan-1,2-điol, propan-1,2,3-triol. Hiện tượng xảy ra như hình sau:
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Dung dịch cho vào ống nghiệm 4 là


A.  etan-1,2-điol.
B.  propan-1,2-điol.
C.  propan-1,2,3-triol.
D.  propan-1,3-điol.

Câu 73:  Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của V là

A.  8,960.
B.  6,720.
C.  10,080.
D.  12,096.


Câu 74:  Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

A.  Anbumin.
B.  Tristearin.
C.  Gly – Val.
D.  Valin.


Câu 75:  Thí nghiệm nào sau đây thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan?


A.  Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.


B.  Sục khí Cl2 dư vào dung dịch NaOH loãng.


C.  Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.


D.  Cho hỗn hợp gồm a mol Na và a mol Al vào nước dư.
Câu 76:  Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp  gồm Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch  gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% về khối lượng trong Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.  7,00.
B. 7,50.
C. 7,75.
D. 7,25.


Câu 77:  Cho 5,6 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm clo và oxi phản ứng vừa đủ với 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi), thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn Y. Kim loại M là

A.  Ca.  
B.  Cu.
C.  Mg.
D.  Al.


Câu 78:  Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 27,3 gam chất rắn. Giá trị của V là


A.  452,5.
B.  350,0.
C.  600,0.
D.  462,5.

 
Câu 79:  Hỗn hợp X gồm tripanmitin, tristearin, axit acrylic, axit oxalic, p - HO - C6H4CH2OH (trong đó số mol của p-HO-C6H4CH2OH bằng tổng số mol của axit acrylic và axit oxalic). Cho 56,4112 gam X tác dụng hoàn toàn với 58,5 gam dung dịch NaOH 40%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn và phần hơi có chứa chất hữu cơ chiếm 2,916% về khối lượng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2272 mol X thì cần 37,84256 lít O2 (đktc) và thu được 18,0792 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A.  59. 
B.  62. 
C.  83. 
D.  70. 


Câu 80:  Điện phân dung dịch chứa m gam AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t giây, cường độ dòng điện không đổi I = 2A thu được dung dịch X. Cho m1 gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,168 gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y chứa 1,52 gam muối và 0,056 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối hơi với He là 9,6. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,056 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


A.  6,10.
B.  4,30. 
C.  3,15. 
D.  5,45. 
-------------------Hết------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên của giám thị:.........................................................  Chữ  ký của giám thị:..................................
TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                      KỲ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 (LẦN 1)

ĐÁP ÁN: MÔN HÓA HỌC -   LỚP 12

	
	Mã đề

	Câu
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218

	41
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	A

	42
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	D

	43
	D
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	C

	44
	A
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	D

	45
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	C

	46
	B
	A
	A
	D
	B
	A
	C
	C

	47
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	D

	48
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	B

	49
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	D

	d50
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	B

	51
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	D

	52
	D
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	C

	53
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	A

	54
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	C

	55
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C

	56
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	B

	57
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	A

	58
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	B

	59
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	A

	60
	C
	A
	D
	D
	C
	B
	D
	D

	61
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	C

	62
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	A

	63
	C
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	C

	64
	D
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	A

	65
	A
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	A

	66
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A

	67
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	C

	68
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	B
	B

	69
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	B

	70
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	C

	71
	B
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	A

	72
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	B

	73
	C
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	A

	74
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	B

	75
	Bd
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	B

	76
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	A

	77
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	C

	78
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	D
	B

	79
	A
	D
	D
	D
	A
	C
	B
	A

	80
	C
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	C


Mã đề thi


214
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